ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN – THỦY LỰC
1. Tên học phần  	: ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN- THỦY LỰC 
2. Mã học phần	: 3102023092
3. Số tín chỉ        	: 3 (2, 1, 5) 
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	: 60 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm  	 :   0 tiết
· Thực hành 	: 30 tiết
· Tự học 	: 150 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Thực tập trang bị điện (a) 
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần Điều khiển khí nén -Thủy lực, sinh viên thực hiện được:
-  Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống khí nén – thủy lực
-  Thiết kế được mạch điều khiển
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Hệ thống thiết bị sản xuất và phân phối khí nén . Các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén. Cơ cấu chấp hành.  Điều khiển bằng khí nén – Điện khí nén. Cung cấp và xử lý dầu. Các phần tử trong hệ thống điều khiển thủy lực. Điều khiển bằng thủy lực – Điện thủy lực
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: trên 75% 
· Bài tập: trên lớp và ở nhà 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình hệ thống khí nén thủy lực ,  Đại học công nghiệp TP HCM.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Hệ thống điều khiển bằng khí nén, Nguyễn ngọc Phương, Nhà xuất bản giáo dục
[2]. Hệ thống điều khiển bằng thủy lực, Nguyễn ngọc Phương ,Nhà xuất bản giáo dục, 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: trên 75% 
· Thảo luận theo nhóm
· Tiểu luận: không
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:10,   Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén  

	5
	5
	0
	10
	

	2
	Chương 2: Hệ thống thiết bị sản xuất và phân phối khí nén  
	5
	5
	0
	10
	

	3
	Chương 3: Các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén 
	10
	10
	0
	30
	

	4
	Chương 4: Cơ cấu chấp hành
	5
	5
	0
	10
	

	5
	Chương 5: Điều khiển bằng khí nén – Điện khí nén
	25
	10
	15
	30
	

	6
	Chương 6: Khái niệm về hệ thống thủy lực
	5
	5
	0
	10
	

	7
	Chương 7:Cung cấp và xử lý dầu
	5
	5
	0
	10
	

	8
	Chương 8: Các phần tử trong hệ thống điều khiển thủy lực
	10
	10
	0
	30
	

	9
	Chương 9: Điều khiển bằng thủy lực – Điện thủy lực
	20
	5
	15
	10
	

	
	Tổng
	90
	60
	30
	150
	


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén  
1.1  	Sự phát triển của kỹ thuật khí nén
1.2  	Khả năng ứng dụng của khí nén
1.3  	Những đặc trưng cơ bản & ưu nhược điểm của HTTĐ khí nén
1.4  	Các đại lượng vật lý &đơn vị đo
1.5  	Các phương trình trạng thái nhiệt động học
Chương 2: Hệ thống thiết bị sản xuất và phân phối khí nén  
2.1  	Máy nén khí
2.2  	Thiết bị xử lý khí nén
2.3  	Mạng đường ống dẫn khí nén
2.4  	Cảm biến âm thanh
Chương 3: Các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén
3.1  	Van đảo chiều
3.2  	Van chắn
3.3  	Van tiết lưu
3.4  	Van áp xuất
3.5  	Van điều chỉnh thời gian
3.6  	Phần tử chuyển đổi tín hiệu
3.7           Cảm biến tia
3.8           Dụng cụ đo
Chương 4: Cơ cấu chấp hành
4.1 Chức năng –Yêu cầu
4.2 Xy lanh khí nén
4.3 Động cơ khí nén
4.4 Bộ biến đổi áp lực
Chương 5: Điều khiển bằng khí nén – Điện khí nén 
5.1 Khái niệm về hệ thống điều  khiển khí nén
5.2 Biểu diễn chức năng của quá trình điều khiển
5.3 Thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén
5.4 Các phần tử điện và điện- khí nén
Chương 6: Khái niệm về hệ thống thủy lực 
6.1 Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của hệ thống truyền động thủy lực
6.2 So sánh đặt trưng các loại chuyển động
6.3 Tổn thất trong hệ thống thủy lực
6.4 Độ nhớt và yêu cầu đối với dầu thủy lực
6.5 Các định luật cơ bản của chất lỏng thủy tĩnh
Chương 7: Cung cấp và xử lý dầu
7.1            Bơm dầu
7.2            Bể dầu
7.3            Bộ lọcdầu
7.4            Bình trích chứa
7.5            Đo áp suất và lưu lượng
7.6            Điều khiển, điều chỉnh áp suất và lưu lượng bơm
Chương 8: Các phần tử trong hệ thống điều khiển thủy lực
8.1            Van đảo chiều
8.2            Van áp suất
8.3            Van một chiều
8.4            Van tiết lưu
8.5            Bộ ổn tốc
8.6            Xy  lanh thủy lực
Chương 9: Điều khiển bằng thủy lực – Điện thủy lực
9.1         Khái niệm
9.2         Mạch thủy lực điều khiển bằng tay

14. Phê duyệt

                                                        Tp. HCM, ngày   tháng    năm      
 (
Tổ trưởng bộ môn
) (
Trưởng đơn vị đào tạo
)

	
Chương trình CĐCQ, Chuyên ngành Điện công nghiệp, Trường CĐKT Lý Tự Trọng            4 

